
 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN 

 
 

 1. Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang 

2. Địa chỉ: Số 34, đường Nguyễn Trí Tài, ấp Minh Thuận A, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long. 

3. Danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 
 

STT Họ tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số CMND/ 

CCCD 
Ngày cấp Nơi cấp Hộ khẩu 

Chổ ở hiện 

tại 

Văn bằng 

CM 

Ngày, tháng, 

năm tốt 

nghiệp 

Khoa thực hành Người hướng dẫn 
Thời gian bắt 

đầu thực hành 

1.  Trần Thịnh   20/08/1999 084099007495 28/7/2024 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về Trật 

tự xã hội 

24 ấp Nô Pộk, 

xã Trường 

Thọ, huyện 

Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh 

24 ấp Nô Pộk, 

xã Trường 

Thọ, huyện 

Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh 

Bác sĩ đa 

khoa 
2024 

Hồi sức cấp cứu Nguyễn Đăng Khoa 
02 tháng (từ ngày 

01/06/2025 đến 
31/08/2025) 

Nội Nguyễn Thanh Hùng 
01 tháng (từ ngày 

01/1/2025 đến 

31/1/2025) 

Ngoại Huỳnh Séreây Witthi 
02 tháng (từ ngày 

01/2/2025 đến 
31/3/2025) 

Sản  Phạm Thanh Phong 
02 tháng (từ ngày 

01/2/2025 đến 

31/3/2025) 

Nhi Thạch Thị Hương 
02 tháng (từ ngày 

01/4/2025 đến 

31/5/2025) 

LCK TMH – Mắt – 

RHM 

Nguyễn Ngọc Đan 

Thanh 

01 tháng (từ ngày 

01/9/2025 đến 
30/9/2025) 

YHCT Thạch Chịa 
01 tháng (từ ngày 

01/10/2025 đến 

31/10/2025) 

2.  Lê Ngọc Diễm 14/02/2000 084300003147 11/8/2022 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về Trật 

tự xã hội 

Ngãi Lợi, 

Hưng Mỹ, 
Châu 

Thành, Trà 

Vinh 

Ngãi Lợi, 

Hưng Mỹ, 

Châu Thành, 
Trà Vinh 

Bác sĩ đa 

khoa 
2024 

Hồi sức cấp cứu Nguyễn Đăng Khoa 
02 tháng (từ ngày 

01/8/2025-

31/10/2025 

Nội Nguyễn Thanh Hùng 
01 tháng (từ ngày 
01/11/2024 đến 

30/11/2024) 

SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẦU NGANG 

 

Số: 05/DS-BVĐKKV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cầu Ngang, ngày 16 tháng 9  năm 2025 
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STT Họ tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số CMND/ 

CCCD 
Ngày cấp Nơi cấp Hộ khẩu 

Chổ ở hiện 

tại 

Văn bằng 

CM 

Ngày, tháng, 

năm tốt 

nghiệp 

Khoa thực hành Người hướng dẫn 
Thời gian bắt 

đầu thực hành 

Ngoại Huỳnh Séreây Witthi 
02 tháng (từ ngày 
01/02/2025 đến 

31/3/2025) 

Sản  Phạm Thanh Phong 
02 tháng (từ ngày 

01/4/2025 đến 
31/5/2025) 

Nhi Thạch Thị Hương 
02 tháng (từ ngày 

01/12/2024 đến 
31/01/2025) 

LCK TMH – Mắt – 

RHM 
Lê Nguyên Khôi 

01 tháng (từ ngày 

01/6/2025 đến 

30/6/2025 

YHCT Nguyễn Thanh Điền 
01 tháng (từ ngày 

01/7/2025 đến 

31/7/2025) 

3.  Trần Thanh Thủy 20/07/1965 084065006942 10/5/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về Trật 

tự xã hội 

Ấp Thủy 

Hòa, Thuận 

Hòa, Cầu 
Ngang, Trà 

Vinh 

Ấp Thủy Hòa, 
Thuận Hòa, 

Cầu Ngang, 

Trà Vinh 

Bác sĩ đa 

khoa 
 

Hồi sức cấp cứu Nguyễn Đăng Khoa 
03 tháng (từ ngày 

04/11/2024 đến 

03/02/2024) 

Nội Nguyễn Thanh Hùng 
01 tháng (từ ngày 

04/02/2025 đến 
03/03/2025) 

Ngoại Thạch Sưa 
02 tháng (từ ngày 

04/03/2025 đến 
03/05/2025) 

Sản  Phạm Thanh Phong 
02 tháng (từ ngày 

04/05/2025 đến 

03/07/2025) 

Nhi Thạch Thị Hương 
02 tháng (từ ngày 

04/7/2025 đến 

03/9/2025) 

LCK TMH – Mắt – 

RHM 
Lê Nguyên Khôi 

01 tháng (từ ngày 
04/9/2025 đến 

03/10/2025) 

YHCT Thạch Chịa 
01 tháng (từ ngày 

04/10/2025 đến 

03/11/2025) 

4.  Thạch Si Thái 05/05/1999 084099005951 03/8/2024 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về Trật 

tự xã hội 

Ấp Lạc 

Sơn, xã 

Thanh Hòa 
Sơn, Cầu 

Ngang, Trà 

Vinh 

Ấp Lạc 

Sơn, xã 

Thanh Hòa 
Sơn, Cầu 

Ngang, Trà 

Vinh 

Bác sĩ Y 

khoa 
2024 

Hồi sức cấp cứu Nguyễn Đăng Khoa 
03 tháng (từ ngày 

11/11/2024 đến 

10/02/2025) 

Nội Nguyễn Thanh Hùng 
01 tháng (từ ngày 

11/2/2025 đến 

10/3/2025) 

Ngoại Kiên Danh Nang 
02 tháng (từ ngày 

11/5/2025 đến 

10/7/2025) 
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STT Họ tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số CMND/ 

CCCD 
Ngày cấp Nơi cấp Hộ khẩu 

Chổ ở hiện 

tại 

Văn bằng 

CM 

Ngày, tháng, 

năm tốt 

nghiệp 

Khoa thực hành Người hướng dẫn 
Thời gian bắt 

đầu thực hành 

Sản  Phạm Thanh Phong 
02 tháng (từ ngày 

11/7/2025 đến 

10/9/2025) 

Nhi Thạch Thị Hương 
02 tháng (từ ngày 

11/3/2025 đến 
10/5/2025) 

LCK TMH – Mắt – 

RHM 

Nguyễn Ngọc Đan 

Thanh 

01 tháng (từ ngày 

11/9/2025 đến 
10/10/2025) 

YHCT Nguyễn Thanh Điền 
11/10/2025-

10/11/2025 

5.  Dương Thị Trình Trình 19/4/1998 084198008403 09/8/2024 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về Trật 

tự xã hội 

Xã Mỹ 
Hòa, huyện 

Cầu Ngang, 

tỉnh Trà 
Vinh 

Xã Mỹ 
Hòa, huyện 

Cầu Ngang, 

tỉnh Trà 
Vinh 

Bác sĩ 

RHM 
2023 

Hồi sức cấp cứu Nguyễn Đăng Khoa 
03 tháng (từ ngày 

03/9/2025 đến 
02/12/2025) 

LCK TMH – Mắt – 

RHM 

Nguyễn Ngọc Đan 

Thanh 

09 tháng (từ ngày 

03/12/2024 đến 

02/9/2025) 

6.  Lê Thị Hồng Nhung 18/01/2000 070300001124 03/4/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 
chính về Trật tự 

xã hội 

Thôn 6, xã 
Long Tân, 

huyện Phú 

Riềng, tỉnh 
Bình Phước 

Thôn 6, xã 
Long Tân, 

huyện Phú 

Riềng, tỉnh 
Bình Phước 

BS Dự 

phòng 
2024 

Hồi sức Cấp cứu Nguyễn Văn Nghĩa 
03 tháng (từ ngày 

11/9/2025 đến ngày 

10/12/2025) 

Khoa Khám Bệnh Trần Thị Kim Dự 
08 tháng (từ ngày 
11/12/2024 đến 

10/08/2025) 

YHCT Nguyễn Thanh Điền 
01 tháng (từ ngày 

11/8/2025 đến 

10/09/2025) 

7.  Bùi Hoàng Lâm 01/3/2000 084200011127 10/5/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về Trật 

tự xã hội 

ấp Hạnh 

Mỹ, xã Mỹ 
Long Bắc, 

Vĩnh Long 

ấp Hạnh 

Mỹ, xã Mỹ 
Long Bắc, 

Vĩnh Long 

Bác sĩ Y 

khoa 
2025 

Hồi sức cấp cứu Nguyễn Văn Nghĩa 
03 tháng (từ ngày 

04/11/2025 đến 

03/02/2025) 

LCK TMH – Mắt – 

RHM 

Nguyễn Ngọc Đan 

Thanh 

09 tháng (từ ngày 

04/02/2025 đến 
03/11/2025) 

8.  Trần Thị Thanh Trúc 05/01/1983 084183008812 09/8/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về Trật 

tự xã hội 

Ấp Minh 
Thuận A, 

xã Cầu 

Ngang, 
Vĩnh Long 

Ấp Minh 
Thuận A, 

xã Cầu 

Ngang, 
Vĩnh Long 

Bác sĩ Y 

đa khoa 
2017 

Hồi sức cấp cứu Nguyễn Đăng Khoa 
03 tháng (từ ngày 

14/4/2025 đến 
13/7/2025) 

Nội Nguyễn Thanh Hùng 
01 tháng (từ ngày 

14/7/2025 đến 

13/8/2025) 
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STT Họ tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số CMND/ 

CCCD 
Ngày cấp Nơi cấp Hộ khẩu 

Chổ ở hiện 

tại 

Văn bằng 

CM 

Ngày, tháng, 

năm tốt 

nghiệp 

Khoa thực hành Người hướng dẫn 
Thời gian bắt 

đầu thực hành 

Ngoại Thạch Sưa 
02 tháng (từ ngày 

14/9/2025 đến 

13/11/2025) 

Sản  Phạm Thanh Phong 
02 tháng (từ ngày 

14/11/2025 đến 
13/01/2026) 

Nhi Thạch Thị Hương 
02 tháng (từ ngày 

14/01/2026 đến 
13/3/2026) 

LCK TMH – Mắt – 

RHM 

Nguyễn Ngọc Đan 

Thanh 

01 tháng (từ ngày 

14/3/2026 đến 
13/4/2026) 

YHCT Nguyễn Thanh Điền 
01 tháng (từ ngày 

14/8/2025 đến 

13/9/2025) 

9 Tô Thị Mỹ Hạnh 16/4/2003 084303001114 29/3/2021 

Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 

chính về Trật tự 

xã hội 

Ấp Sa 

Bình, 
phường 

Long Đức, 

tỉnh Vĩnh 
Long 

Ấp Sa 

Bình, 
phường 

Long Đức, 

tỉnh Vĩnh 
Long 

Điều dưỡng 

cử nhân 
2025 

Nhi Huỳnh Thị Hồng Hạnh 
04/9/2025 đến 

03/11/2025 

Hồi sức cấp cứu Nguyễn Văn Nghĩa 
04/11/2025 đến 

03/12/2025 

Nội La Thị Lý Thanh 
04/12/2025 đến 

03/02/2026 

Sản Nguyễn Thị Thúy Nga 
04/02/2026 đến 

03/3/2026 

10 Nguyễn Tuyết Nhi 08/6/2004 084304001582 14/4/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về Trật tự 
xã hội 

Ấp Giồng 

Dài, xã 
Hiệp Mỹ, 

tỉnh Vĩnh 

Long 

Ấp Giồng 

Dài, xã 
Hiệp Mỹ, 

tỉnh Vĩnh 

Long 

Dược sĩ cao 

đẳng 
2025 Dược Phạm Thị Trúc Giang 

08/9/2025 đến 

07/3/2027 

11 Dương Thị Huyền Trân 20/01/2004 084304001590 14/4/2021 

Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 

chính về Trật tự 

xã hội 

Ấp Lạc 

Thạnh A, 

xã Cầu 
Ngang, tỉnh 

Vĩnh Long 

Ấp Lạc 

Thạnh A, 

xã Cầu 
Ngang, tỉnh 

Vĩnh Long 

Cao đẳng 
kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học 

2025 

Xét nghiệm Trương Minh Phong 
12/9/2025 đến 

11/02/2026 

Hồi sức cấp cứu Nguyễn Văn Nghĩa 
12/02/2026 đến 

11/03/2026 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, KHTH. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Trung Hiếu 
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